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Tên chuyên đề: THIẾT KẾ  GIỜ DẠY THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
A. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Đổi mới phương pháp dạy học thực chất là tạo ra sự chuyển biến trong phong cách dạy và học của thầy và trò. Muốn học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử và học tập một cách tích cực, trước hết người thầy phải yêu nghề, có sự đầu tư thích đáng cho từng tiết dạy.Hoạt động chuẩn bị cho một tiết dạy  đối với giáo viên thường được thể hiện qua việc  thiết kế bài học. Đây là hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học cho một bài học cụ thể, thể hiện mối quan hệ tương tác giữa giáo viên(GV) với học sinh(HS), giữa HS với HS nhằm đạt được những mục tiêu của bài học.

Căn cứ trên bản thiết kế bài học, có thể vừa đánh giá được trình độ chuyên môn và tay nghề sư phạm của GV vừa thấy rõ quan niệm, nhận thức của họ về các vấn đề giáo dục như: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, cách sử dụng phương pháp dạy học(PPDH), thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách đánh giá kết quả học tập của HS trong mối quan hệ với các yếu tố có tính chất tương đối ổn định như: kế hoạch, thời gian, cơ sở vật chất và đối tượng HS. Chính vì thế, hoạt động thiết kế bài giảng cho một giờ học có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều tới chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Xu hướng mới của việc thiết kế bài học hiện nay chủ yếu là thiết kế các hoạt động của người học để trong quá trình dạy học, người dạy sẽ tổ chức các hoạt động dạy – học có sự tương tác giữa thầy – trò với vai trò thầy thiết kế – trò thi công để đạt mục tiêu bài học.

B. PHẦN NỘI DUNG
LÝ THUYẾT

I. Sự khác nhau giữa giáo án và thiết kế bài học.
Xét về hình thức, giáo án và thiết kế bài học là tương tự nhưng bản chất khác nhau: Giáo án thiên về tính chủ quan của người thầy trong việc chọn lựa kiến thức và cách truyền đạt cho học sinh; Thiết kế bài giảng là việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, thời gian...mà người dạy tổ chức cho người học chủ động thực hiện việc chiếm lĩnh kiến thức.
II. Chuẩn bị tài liệu cho việc thiết kế bài học lịch sử.

Hiện nay việc dạy học nói chung và dạy học môn  lịch sử ở trường trung học cơ sở(THCS) nói riêng đang thực hiện theo chương trình sách giáo khoa hiện hành. Để thiết kế bài học lịch sử ở trường THCS cần dựa vào các căn cứ sau:

– Kế hoạch bộ môn (Phân phối chương trình) do trường, phòng giáo dục điều chỉnh trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Hướng dẫn điều chỉnh năm 2011 và Khuyến nghị điều chỉnh năm 2019.
- Sách giáo khoa và sách giáo viên môn lịch sử. 

- Ngoài ra, có thể tham khảo các tài liệu khác để có thêm tư liệu.
III. Các bước thiết kế một bài học lịch sử
 Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức (KT), kĩ năng (KN) và yêu cầu về tư tưởng, thái độ trong chương trình. Bước này được đặt ra bởi việc xác định mục tiêu của bài học là một khâu rất quan trọng, đóng vai trò thứ nhất, không thể thiếu của mỗi bài. Mục tiêu vừa là cái đích hướng tới, vừa là yêu cầu cần đạt của giờ học hay nói khác  đó là thước đo kết quả quá trình dạy học. Nó giúp GV xác định rõ các nhiệm vụ sẽ phải làm (dẫn dắt HS tìm hiểu, vận dụng những KT, KN nào; phạm vi, mức độ đến đâu; qua đó giáo dục cho HS những bài học gì). 

 Bước 2: Nghiên cứu sách giáo khoa; Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử THCS; Hướng dẫn điều chỉnh năm 2011 và Khuyến nghị điều chỉnh năm 2019 cùng các tài liệu liên quan để hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học; xác định những KT, KN, tư tưởng cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS; xác định trình tự logic của bài học; xây dựng một hệ thống câu hỏi, bài tập giúp HS nhận thức, khám phá, vận dụng các KT, KN trong bài một cách thích hợp.

Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của HS, gồm: xác định những KT, KN mà HS đã có và cần có; dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết.

Bước 4: Lựa chọn PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.

Bước 5: Thiết kế bài học.
Đây là bước người GV bắt tay vào thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của GV và hoạt động học tập của HS.

Trong thực tế, có nhiều GV khi thiết kế  bài thường chỉ đọc SGK, sách GV và bắt tay ngay vào hoạt động thiết kế bài học ; thậm chí, có GV chỉ căn cứ vào những gợi ý của sách GV để thiết kế bài dạy bỏ qua các khâu xác định mục tiêu bài học, xác định khả năng đáp ứng nhiệm vụ học tập của HS, nghiên cứu nội dung dạy học, lựa chọn các PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Cách làm như vậy không thể giúp GV có được một bản thiết kế bài học tốt và có những điều kiện để thực hiện một giờ dạy học tốt. Về nguyên tắc, cần phải thực hiện qua các bước 1, 2, 3, 4 trên đây rồi hãy bắt tay và thiết kế bài học  cụ thể. Một bản thiết kế bài học được thể hiện ở các nội dung sau:
– Mục tiêu bài học: Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt về KT, tư tưởng; KN, 

– Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học:
+ GV chuẩn bị các thiết bị dạy học (Bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh, mô hình, hiện vật…), các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính…) và tài liệu dạy học cần thiết.
+ Hướng dẫn HS chuẩn bị bài học (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).

– Tiến trình dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt động dạy- học cụ thể. Để dần tiếp cận với chương trình mới và cách thức tổ chức các hoạt động theo hướng phát triển năng lực trong mỗi bài học thường gồm 4 hoạt động. Đó là hoạt động  tạo tình huống học tập (tình huống xuất phát);  Hoạt động hình thành kiến thức; Hoạt động  luyện tập; Hoạt động vận dụng và mở rộng.

   Trên đây là các bước để thiết kế một bài học lịch sử. Để có bản thiết kế bài học hoàn hảo và khoa học các thầy cô giáo phải có sự đầu tư, chịu khó học hỏi và luôn năng động, sáng tạo,có nhu cầu vươn lên trong giảng dạy.Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh và đối tượng học sinh để GV  đưa ra bản thiết kế mà  HS thi công một cách hiệu quả nhất.
THIẾT KẾ MỘT BÀI DẠY CỤ THỂ

Bài 21: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ.  NƯỚC VẠN XUÂN ( Lịch Sử 6 )

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Biết được:
 - Chính sách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta và rút ra nhận xét về chính sách cai trị đó.
- Lý Bí và nước Vạn Xuân: Diễn biến khởi nghĩa (sự ủng hộ của các hào kiệt khắp nơi, khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân).

2. Tư tưởng

- Sau hơn 600 năm chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc, khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, nước Vạn Xuân ra đời chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân tộc ta.

3. Kĩ năng

- HS biết nhận thức rõ nguyên nhân của sự kiện, biết đánh giá sự kiện lịch sử.

- Tiếp tục rèn luyện cho các em kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề. Năng lực giao tiếp và hợp tác. năng lực tái hiện kiến thức, sử dụng ngôn ngữ,  năng lực tự quản lý.

Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Quan sát lược đồ, trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

II. Chuẩn bị

 Giáo viên

  - Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí; Các tranh ảnh, tư liệu liên quan đến nôi dung bài học.

  - Phiếu học tập…

- Máy chiếu.

Học sinh

 - Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 - Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến bài học.

III. Tiến trình dạy học

1.  Kiểm tra bài cũ: GV có thể kiểm tra đầu giờ hoặc kết hợp trong khi dạy bài mới.

2. Dạy bài mới

2.1. Hoạt động  tạo tình huống học tập (khởi động)
GV cho HS quan sát Lược đồ nước ta thế kỉ VI và Lược đồ khỏi nghĩa Lí Bí.

Gv yêu cầu HS thực hiện các lệnh sau: Sau khi khởi nghĩa Bà Triệu thất bại nước ta tiếp tục bị phong kiến phương Bắc thống trị không ? Nhân dân ta có đứng lên khởi nghĩa không? Đó là cuộc khởi nghĩa do ai lãnh đạo?...

- GV dự kiến sản phẩm của HS. Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: 
Sau khi cuộc khởi nghĩa Bà Triệu thất bại, nước ta tiếp tục bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ. Đầu thế kỉ VI (năm 502)Tiêu Diễn cướp ngôi nhà tề lập ra nhà Lương, từ đó nước ta bị nhà Lương cai trị. Dưới ách cai trị tàn bạo của nhà Lương nhân dân ta quyết không cam chịu cuộc sống nô lệ đã vùng lên theo Lý Bí tiến hành khởi nghĩa và giành thắng lợi.Trong bài này, chúng ta cùng đi tìm hiểu những nội dung trên.
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức
	          Hoạt động của giáo viên và học sinh
	                 Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: cá nhân/nhóm
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin SGK, kết hợp quan sát bản đồ ( Slide 3) hãy cho biết:
- Khi  nhà Lương đô hộ, nước ta được chia lại như thế nào? Chỉ và đọc tên các đơn vị hành chính trên bản đồ.
HS trả lời.

GV gọi hs lên chỉ và đọc tên các đơn vị hành chính trên bản đồ.
GV chốt ý:
GV cho Hs liên hệ với kiến thức cũ: Thời nhà Hán nước ta được chia làm mấy quận? HS so sánh với thời nhà Lương và rút ra nhận xét  nhà Lương chia lại khu vực hành chính nhằm mục đích gì ? - Chia nhỏ để dễ quản lí và cai trị

HS đọc phần chữ in nghiêng SGK
GV? Em nghĩ gì về thái độ của nhà Lương đối với dân  ta? 

Thực hiện sự phân biệt đối xử trắng trợn.

GV ? Sự phân biệt đối xử đó được thể hiện như thế nào trong việc sắp đặt quan lại?

GV chốt ý:

GV? Em biết gì về Tiêu Tư và chính sách bóc lột của nhà Lương? HS trả lời- Gv khai thác, chốt ý:

HS thảo luận nhóm.(3 phút)
 GV chia nhóm, phân công nhiệm vụ, qui định thời gian thảo luận.

GV phát phiếu học tập số 1(Slide 4): So sánh chính sách cai trị của nhà Hán với nhà Lương?
    Nội dung  

Nhà Hán

Nhà Lương

Đơn vị hành chính

Hệ thống quan lại

Chính sách bóc lột

HS tiến hành thảo luận. - Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có thể gợi ý họăc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

HS trình bày kq – GV hoàn thiện (Slide 5).
    Nội dung  

Nhà Hán

Nhà Lương

Đơn vị hành chính

Chia nước ta làm 3 quận: Giao chỉ; Cửu Chân; Nhật Nam
Chia lại đất nước ta thành: Giao Châu; Ái Châu; Đức Châu, Lợi Châu,Minh Châu;Hoàng Châu
Hệ thống quan lại

Từ huyện trở lên là người Hán
chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.
Chính sách bóc lột

Đặt ra nhiều thứ thuế
Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.   
GV?Em có nhận xét gì chính sách cai trị của nhà Lương đối với nước ta ? Tàn bạo, mất lòng dân.
GV kết luận: Đây là nguyên nhân nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Lương.
Gv chuyển ý sang mục 2

Hoạt động 2: Cá nhân/nhóm
GV giới thiệu sơ qua về quá trình chuẩn bị khởi nghĩa của Lý Bí.
HS tiếp cận TT mục 2 sgk từ “Mùa xuân năm 542 …tướng địch bị giết gần hết”

GV? Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ như thế nào?
HS trả lời.

GV? Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa?

HS thảo luận nhóm (3 phút)
GV chia nhóm, phân công nhiệm vụ, qui định thời gian thảo luận.

GV phát phiếu học tập số 2 (Slide 6)
Căn cứ vào nội dung sgk em hãy điền kí hiệu thích hợp vào lược đồ để diễn tả những nét chính về

diễn biến khởi nghĩa Lý Bí.[image: image1]
GV hướng dẫn, gợi ý chung cho cả lớp.

HS tiến hành thảo luận. - Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có thể gợi ý họăc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

HS trình bày kq – GV hoàn thiện KT (Slide7).
GV ? Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa ?

- Anh dũng, kiên cường, chủ động, sáng tạo… 
Hoạt động 3: Cá nhân/cả lớp
HS tiếp cận TT : Đoạn cuối mục 2 sgk

GV? Hãy cho biết kết quả cuộc khởi nghĩa Lý Bí như thế nào?
HS trả lời- GV chốt ý
GV? Sau khi giành được ngày thắng lợi, Lí Bí đã làm gì?
HS trả lời- Gv chốt ý
GV?- Việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế có  ý nghĩa gì? 

- Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?
HS suy nghĩ, chia sẻ TT cùng bạn- trả lời
- Việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế chứng tỏ nước ta có giang sơn, bờ cõi riêng, sánh vai và không lệ thuộc Trung Quốc.
 - Vạn Xuân có nghĩa vạn mùa xuân, thể hiện  mong muốn trường tồn của dân tộc, của đất nước như vạn mùa xuân...
GV? Khởi nghĩa thắng lợi và những việc làm của Lý Bí có ý nghĩa gì?

HS trả lời- Gv chốt ý
GV giới thiệu hình ảnh, cung cấp TT đền thờ Lý Bí, chùa Khai Quốc…( Slide 8, 9,10) .
GV sơ kết bài ( Slide 12) .
	1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào

- Chia lại đất nước ta thành các quận, huyện và đặt tên mới: Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ); Ái Châu (Thanh Hoá) ; Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ - Tĩnh) và Hoàng Châu (Quảng Ninh).

-  Chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí.
2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.
*Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ  khởi nghĩa.

- Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được hầu hết các quận, huyện, Tiêu Tư bỏ chạy về Trung Quốc.

- Tháng 4 - 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đem quân đàn áp nhưng đều thất bại.

* Kết quả, ý nghĩa.
-  Khởi nghĩa thắng lợi.

- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), lập triều đình với hai ban văn, võ.

( Thể hiện tinh thần,ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta.


2.3. Hoạt động luyện tập (Slide 13,14) .
GV giao nhiệm vụ cho HS và cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 
Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là

   A. nhà Hán              B. nhà Ngô                   C. nhà Lương                       D. nhà Tần

Câu 2: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành

   A. 3 châu.                        B. 4 châu.                   C. 5 châu.                     D. 6 châu.

Câu 3: Thứ sử Giao Châu bấy giờ là

   A. Tô Định                       B. Lục Dận                 C. Tiêu Tư                  D. Giả Tông.

Câu 4: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm

   A. 541                      B. 542                                C. 543                              D. 544

Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế 

   A. mùa xuân năm 542                                B. mùa xuân năm 543

   C. mùa xuân năm 544                                D. mùa xuân năm 545

Câu 6: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là

   A. Lý Bắc Đế.                                       B. Lý Nam Đế.

   C. Lý Đông Đế.                                     D. Lý Tây Đế.

Câu 7: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là

   A. Vạn Xuân.         B. Đại Việt.                C. Đại Cồ Việt.                 D. Đại Ngu.

Câu 8: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là

   A. Quang Đức            B. Thiên Đức            C. Thuận Đức                D. Khởi Đức

Câu 9: Giúp vua cai quản mọi việc là

   A. Phạm Tu                                           B. Tinh Thiều

   C. Triệu Túc                                         D. Triệu Quang Phục

Câu 10: Sự kiện nào chứng tỏ nhà Lương phân biệt đối xử với dân tộc ta?

A. Vua Tùy đòi vua ta là Lý Phật Tử phải sang chầu.

B. Khúc Thừa Dụ làm vua nước ta nhưng chỉ được phong làm Tiết độ sứ.

C. Bắt vua ta phải gởi con trai sang làm con tin.

D. Tinh Thiều là người nước ta, vốn học giỏi văn hay nhưng chỉ được
 giữ chức “gác cổng thành”.

Câu 11: Sau cuộc khởi nghĩa chống quân Lương thắng lợi, Lý Bí đã làm gì?

A. Lý Bí lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế.

B. Lý Bí lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Lý Thái Tổ.

C. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, dời đô về Đại La.

D. Lý Bí lên ngôi hoàng đế, dời đô về Thăng Long.

Câu 12: Lý Nam Đế mong muốn điều gì khi đặt tên nước là Vạn Xuân?

A. Đất nước tươi đẹp như vạn mùa xuân.

B. Mong muốn sự trường tồn của dân tộc.

C. Khẳng định ý chí độc lập, tự chủ.

D. Mong muốn sự trường tồn của dân tộc, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, đất nước thanh bình, tươi đẹp như vạn mùa xuân.

2.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng (Slide 15) .
Vận dụng kiến thức mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

Câu1.  Em tính xem từ sau thất bại của An Dương Vương, đất nước
 ta rơi vào tay nhà Triệu ( năm 179 TCN) đến bấy giờ (năm 542) 
dân tộc ta đã bao nhiêu năm sống dưới ách đô hộ của các triều đại 
phong kiến Trung Quốc?  ( Nhớ lại cách tính thời gian đã học ở bài 2 để tính)
Câu 2. Chính sách cai trị bóc lột của nhà Lương tàn bạo 
và khốc liệt hơn thể hiện ở những điểm nào? 

 Câu 3. Đặt vị trí của mình vào một người dân lao 
động thời đó, em có suy nghĩ và hành động như thế nào?

Câu4. Em có thể đóng vai làm một người dân lao động 
lúc bấy giờ để viết lên những dòng suy nghĩ, cảm xúc
 của mình trước thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lý Bí. 
- Dự kiến sản phẩm: HS
LƯU Ý: Mục 2.3 và 2.4 Gv linh hoạt không nhất thiết phải thực hiện tất cả các câu hỏi.
3. Dăn dò

+ Học bài cũ, soạn bài mới và trả lời các câu hỏi trong SGK bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân (tt)

+ Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến bài học.

C. PHẦN KẾT LUẬN

Sự thành công của một giờ dạy theo định hướng đổi mới PPDH phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất là sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo khi thiết kế bài dạy củaGV. Những phần trình bày trên đây vừa  là những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm qua ở trường  vừa là những điều mà tôi đã lĩnh hội được trong đợt tập huấn chuyên môn của sở giáo dục tổ chức cuối năm 2019 vừa qua. Dù ở điều kiện và hoàn cảnh nào, sự chuẩn bị chu đáo theo quy trình trên đều đem lại những giờ học có hiệu quả, bổ ích và hứng thú đối với cả người dạy, người học. Tôi rất mong sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để cho chuyên đề được hoàn thiện hơn.

 

 

 

 
 

Hiểu và thực hiện đúng các hoạt động trong dạy học
1.  Hoạt động cá nhân:  
- Là hoạt động yêu cầu HS  thực hiện các bài tập/nhiệm vụ một cách độc lập. 
- Hoạt động cá nhân tăng cường khả năng làm việc độc lập của HS, nhằm yêu cầu khám phá, sáng tạo. GV cần đặc biệt coi trọng hoạt động cá nhân vì nó giúp nhận thức của HS sâu sắc và chắc chắn KT.
2. Hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm:
 - Là những hoạt động nhằm giúp HS phát triển NL hợp tác, tăng cường sự chia sẻ và tính cộng đồng. 
- Hoạt động cặp đôi được sử dụng trong những trường hợp các bài tập/ nhiệm vụ cần sự chia sẻ, hợp tác trong nhóm nhỏ gồm 2 HS. Ví dụ: kể cho nhau nghe, trao đổi với nhau một nội dung nào đó, trao đổi bài cho nhau để thống nhất nội dung trả lời,...
- Hoạt động nhóm (từ 3 HS trở lên) được sử dụng trong trường hợp tương tự, nhưng thiên về sự hợp tác, thảo luận với số lượng thành viên nhiều hơn. .

3.Hoạt động chung cả lớp: 
- Khi HS có nhiều ý kiến  khác nhau xung quanh một vấn đề hoặc có những khó khăn mà nhiều HS không thể vượt qua, GV có thể dừng công việc của các nhóm lại để  tập trung cả  lớp làm sáng tỏ các vấn đề còn băn khoăn hoặc bàn cãi, tranh luận... 
 - Hoạt động chung cả lớp thường được vận dụng trong các tình huống sau: giải quyết những vấn đề mà các nhóm không giải quyết được, nghe GV hướng dẫn chung; nghe GV nhắc nhở, tổng kết, rút  kinh nghiệm; HS luyện  tập  thuyết  trình  trước  tập  thể  lớp… 
-  Khi  tổ  chức  hoạt động chung cả lớp, GV tránh biến giờ học thành giờ nghe thuyết giảng hoặc vấn đáp, vì như vậy sẽ làm giảm hiệu quả và sai mục đích của hình thức hoạt động này.

4. Hướng dẫn thực hiện đúng tiến trình hoạt động nhóm
- Thứ nhất, làm việc cá nhân: Trước khi tham gia phối hợp với bạn học trong các nhóm, cá nhân HS luôn có một khoảng thời gian với các hoạt động để tự lĩnh hội kiến thức, chuẩn bị cho các hoạt động thảo luận trong nhóm.
- Cá nhân làm việc độc lập nhưng vẫn có thể  tranh  thủ hỏi hay trả lời bạn trong nhóm, vẫn thực hiện các yêu cầu của  của nhóm trưởng  (nếu có) để  phục vụ  cho các hoạt động cá nhân. 
- Trong quá trình làm việc cá nhân, gặp những gì không hiểu, HS  có thể  hỏi bạn ngồi cạnh hoặc nêu ra trong nhóm để  các thành viên khác cùng trao đổi và nếu nhóm không giải quyết  được vấn đề  thì nhóm trưởng có thể nhờ GV hỗ trợ.

Thứ hai, làm việc chung cả  nhóm: 
- Trong các giờ học của chuyên đề luôn có các hoạt động cả nhóm cùng hợp tác. Chẳng hạn:
- Sau khi HS tự đọc một đoạn tư liệu, hay quan sát tranh ảnh… trưởng nhóm sẽ dẫn dắt các bạn trao đổi về nội dung cần khai thác của tư liệu, tranh ảnh đó; 
- Hoặc sau khi  một  cá nhân trong nhóm đã đưa ra kết quả  làm việc, nhóm sẽ  cùng trao đổi  nhận xét, bổ sung về nội dung kiến thức, nội dung kênh hình, tư liệu…
- Hoặc là HS trong nhóm sẽ cùng thực hiện một dự án nhỏ với sự chuẩn bị và phân chia công việc rõ ràng,... 
- Nhóm là hình thức học tập phát huy rất tốt khả năng sáng tạo, điều quan trọng là HS cần phải biết mình làm gì và làm như thế nào khi tham gia làm việc nhóm. 

5. Nhận thức và thực hiện đúng việc chốt kiến thức:
Căn cứ nội dung học tập, giáo viên chỉ chốt kiến thức của nội dung đã học khi thấy việc chốt là cần thiết cho việc tiến hành các hoạt động tiếp theo. Hình thức chốt kiến thức: giáo viên nên hướng dẫn để  HS tự chốt;  giáo viên chỉ  hỗ  trợ trong trường hợp HS của cả lớp không thể chốt kiến thức.
6. Nhận thức đúng việc ghi bài của HS: 
GV  hướng dẫn HS lựa chọn nội dung trong chuyên đề và kết quả  thảo luận  để  ghi tóm tắt  vào vở  theo cách  diễn đạt  của HS.  Nói chung, GV  không  nên đọc cho  học sinh  ghi bài, không yêu cầu HS  chép lại  toàn bộ  nội dung bài học trong tài liệu. HS có thể  ghi nháp sau đó hoàn thiện  ghi vào vở.

BÀI HỌC MINH HỌA VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ
Bài
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2
	Mục tiêu

Sau khi học xong bài, học sinh cần : 

- Nêu được những quyết định và hệ quả của Hội nghị Ianta.
- Trình bày được sự thành lập và nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc.
- Trình bày được cuộc chiến tranh lạnh và những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh.
- Rèn luyện kĩ năng trình bày, kĩ năng giải thích,  phân tích, đánh giá, khai thác tranh ảnh lịch sử.

- Giáo dục tinh thần đoàn kết, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc, lên án cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước.


I. HƯỚNG DẪN CHUNG
Bài học này được thiết kế theo chuỗi hoạt động gồm: Tạo tình huống học tập (Khởi động), hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng và tìm tòi mở rộng. Hoạt động khởi động vừa gợi lại cho HS những kiến thức đã biết đồng thời tạo mâu thuẫn nhận thức cho học sinh, trên cơ sở đó dẫn dắt (kết  nối) với nội dung kiến thức mới mà học sinh cần tìm hiểu của bài học, đó là: Hội nghị Ianta được triệu tập và những quyết định, hệ quả của Hội nghị, sự thành lập và nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc, cuộc chiến tranh lạnh và những xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh. Trong bài học giáo viên cần vận dụng sáng tạo linh hoạt các phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn Lịch sử và kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh nhằm đặt mục tiêu được đặt ra.
II. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG
A. TÌNH HUỐNG HỌC TẬP
1.Mục tiêu: 
Với việc HS quan sát lược đồ “Sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới theo trật tự hai cực Ianta” các em có thể biết được thế giới bị phân chia theo hai cực, hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, nhưng các em chưa có thể biết đầy đủ và chi tiết tại sao thể giới lại bị phân chia thành hai cực, sự kiện nào dẫn đến việc thế giới bị phân chia như vậy và nội dung và những quyết định của sự kiện đó. Từ đó kích thích sự tò mò, lòng khát khao mong muốn tìm hiểu những điều chưa biết ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học.

2. Phương thức: 
  - GV giáo nhiệm vụ cho HS. Cụ thể như sau:

Hãy quan sát lược đồ và thảo luận một số vấn đề dưới đây : 

	


 

Thế giới được phân chia thành những khu vực ảnh hưởng khác nhau  là do chi phối bởi sự kiện lịch sử nào? 

Hãy cho biết những hiểu biết của mình về những sự kiện đó? 

Giáo viên có thể chỉ trên lược đồ chú giải những khu vực ảnh hưởng của Liên Xô, khu vực ảnh hưởng của Mĩ và Tây Âu.

- Tùy theo tình hình của lớp học, GV có thể tổ chức hoạt động cho HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi. 

3. Gợi ý sản phẩm:
Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau, GV lựa chọn 01 sản phẩm nào đó của HS để làm tình huống kết nối vào bài mới.

       
   B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1.Tìm hiểu sự hình thành trật tự thế giới mới
1. Mục tiêu: Trình bày được những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và hệ quả của những quyết định đó.

2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin SGK, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

- Hãy cho biết tên từng nhân vật trong bức ảnh ảnh trên, họ đến từ đâu?

- Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và hệ quả của những quyết định đó.

- Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cá nhân sau đó trao đổi đàm thoại ở các cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về tên các nhân vật đứng đầu ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tham gia Hội nghị Ianta và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta.

- Sau khi trình bày xong những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta, GV tổ chức cho HS trao đổi đàm thoại để nêu hệ quả của những quyết định của Hội nghị Ianta.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến  các HS để có thể gợi ý hoặc trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

3. Gợi ý sản phẩm:
Với các câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là:

- Hãy cho biết tên từng nhân vật trong bức ảnh ảnh trên, họ đến từ đâu?
+Các nhân vật trong bức ảnh trên từ trái sang phải là nguyên thủ các quốc gia Anh, Mĩ, Liên Xô: Sớc-sin đến từ Anh, Ru-dơ-ven đến từ Mĩ, Xta – lin đến từ Liên Xô.

+ Các nguyên thủ các nước này đến tổ chức Hội nghị  Ianta giải quyết những vấn đề cấp bách khi cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc như: Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, phân chia khu vực ảnh hưởng giữa các cường quốc...

- Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và hệ quả của những quyết định đó.
+ Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía Đông châu Âu (Đông Âu): vùng Tây nước Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

+ Ở châu Á: duy trì nguyên trạng Mông Cổ trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin... Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập, các vùng còn lại của châu Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

+Toàn bộ những thỏa thuận quy định trên đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu hai cực.
2.Tìm hiểu sự thành lập Liên hợp quốc
1. Mục tiêu: Trình bày được những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc và vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay. Đồng thời, Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam.

2. Phương thức: 
Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy :

- Nêu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc. Hãy cho biết vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?

- Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết.

- Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho HS làm việc cá nhân sau đó trao đổi để tìm hiểu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc được xác định trong Hiến chương khi thành lập. Sau đó, trao đổi đàm thoại để biết được vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay.

- Để tìm hiểu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết, GV tổ chức HS làm việc cá nhân sau đó trao đổi cặp đôi hoặc nhóm để biết được những việc làm mà Liên hợp quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam.

Về hình “Một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc” GV có thể cung cấp thêm thông tin sau để HS có những hiểu biết về các kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc:

Kỳ họp thường niên của Đại hội đồng thường bắt đầu vào ngày thứ ba của tháng 9 và kết thúc vào giữa tháng 12 với chức danh Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được bầu vào lúc khởi đầu của mỗi kỳ họp. Đại hội đồng biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trong các vấn đề quan trọng - đề xuất hòa bình và an ninh; tuyển chọn thành viên cho các cơ quan; thu nhận, đình chỉ và trục xuất thành viên và các vấn đề ngân sách - cần được thông qua bởi đa số 2/3 số đại biểu có mặt và bỏ phiếu. Các vấn đề khác được quyết định bởi đa số quá bán. Mỗi quốc gia thành viên chỉ có một phiếu. Ngoại trừ việc thông qua các vấn đề về ngân sách bao gồm việc chấp nhận một thang bậc thẩm định, nghị quyết của Đại hội đồng không có giá trị ràng buộc đối với thành viên. Đại hội đồng có thể đề xuất về các sự việc trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến hoà bình và an ninh thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng Bảo an. Trên lý thuyết, quy chế 1 quốc gia, 1 lá phiếu cho phép các nước nhỏ với dân số tổng cộng chiếm chỉ 8% dân số thế giới có khả năng thông qua nghị quyết với đa số 2/3 trên tổng số phiếu.

Thông tin bổ sung để giúp HS có những hiểu biết về hình“Quốc kỳ CHXHCN Việt Nam tung bay trước trụ sở LHQ trong lễ kết nạp Việt Nam làm thành viên LHQ ngày 20-9-1977 ”: 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 1977, lễ thượng cờ Việt Nam được chính thức tổ chức tại cửa chính trụ sở LHQ. Chủ tịch Đại Hội đồng, Tổng Thư ký LHQ, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu cùng đại diện Việt kiều và bạn bè Mỹ đã dự buổi lễ. Luật sư Mỹ Peter Weiss nhận xét: “Việt Nam đã hy sinh đấu tranh gian khổ để mở đường cho chính mình và trước đó đã tạo điều kiện cho hàng loạt các nước khác vào LHQ”. Đúng như dư luận quốc tế đã thừa nhận, Việt Nam đã vàoLHQ “bằng cổng trước”.

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS để có thể gợi ý học trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

3. Gợi ý sản phẩm
- Nêu những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc. Hãy cho biết vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?
+ Những nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc: 
Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo…

+Vai trò của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay?
Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình an ninh thế giới.

Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa, nhất là đối với các nước Á, Phi và mĩ La tinh.

- Nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp đỡ Việt Nam mà em biết?
Đây là câu hỏi đòi hỏi HS phải có vốn hiểu biết thực tế rộng để trả lời. Nội dung trả lời là những giúp đỡ của Liên hợp quốc đối với nước ta như:

Liên hợp quốc đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân Việt Nam trên nhiều mặt : kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo... thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc có mặt ở Việt Nam : FAO (Tổ chức nông — lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)...

 
3. Tìm hiểu cuộc “chiến tranh lạnh”
1. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm thế nào là “chiến tranh lạnh” và  nêu được những biểu hiện và hậu quả của “chiến tranh lạnh”.

2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy :
- Thế nào là “chiến tranh lạnh”?

-  Nêu những biểu hiện và hậu quả của “chiến tranh lạnh”.

- Trong hoạt động này GV tổ chức hoạt động học tập ở cá nhân sau đó trao đổi cặp đôi hoặc nhóm và báo cáo kết quả làm việc trước lớp. 

- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý học trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

- GV có thể sử dụng sác phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại và sử dụng đồ dụng trực quan để khai thác tranh ảnh trong hoạt động này.

- GV giải thích rõ các khái niệm: “Thế nào là “chiến tranh lạnh”.

- Đối với việc khai thác Bản đồ Thế giới các phe, GV tổ chức khai thác để các em biết được trên lược đồ thế giới được phân thành 2 phe có sự đối lập nhau: phe các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa được thể hiện trong bản đồ.
- Đối với hình Xe tăng Liên Xô đối mặt với xe tăng Hoa Kỳ tại Chốt gác Charlie (giữa Đông và Tâ Berlin)  năm 1961. Đây là một trong những minh chứng cho sự đối đầu giữa Liên Xô Và Mĩ đại diện cho hai phe: các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc chiến tranh lạnh.
 

           *Thông tin bổ sung về: Xe tăng Liên Xô đối mặt với xe tăng Hoa Kỳ tại Chốt gác Charlie (giữa Đông và Tây Berlin)  năm 1961:
Ngay sau khi bức tường Berlin được dựng lên, căng thẳng giữa quân đội Mỹ và Liên Xô tại trạm kiểm soát Charlie đã dẫn đến một tình huống được cho là căng thẳng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh ở châu Âu.
Tháng 10/1961, biên phòng Đông Đức bắt đầu từ chối cho phép các nhà ngoại giao Mỹ đi vào Đông Đức theo thỏa thuận với Nga.
Ngày 22/10, E Allan Lightner Jr, nhà ngoại giao cấp cao Mỹ ở Tây Berlin bị lính canh Đông Đức chặn đường yêu cầu kiểm tra hộ chiếu khi đang đến nhà hát opera ở Đông Đức và bị buộc phải quay trở lại.
Ngày 26/10, không chịu khuất phục dễ dàng và muốn chứng tỏ quyết tâm duy trì quyền tiếp cận Đông Đức của Mỹ và Đồng minh, Washington đã điều 10 xe tăng M-48A1 và ba xe thiết giáp chở quân đến trạm kiểm soát Charlie, nơi thường chỉ có quân cảnh Mỹ canh gác.
Các cỗ chiến xa này dừng cách khu vực biên giới Đông Đức/Tây Đức khoảng 75 m và nổ máy inh ỏi tạo thành cột khói đen trên không trung.
Đối phó với động thái được cho là khiêu khích này, Liên Xô lập tức điều hàng chục xe tăng T-55 đến gần trạm kiểm soát Charlie, đối đấu với xe tăng Mỹ. Xe tăng hai bên chĩa pháo vào nhau và thi gan trong suốt 16 giờ căng thẳng.
Cùng thời gian này, các nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ dưới sự hộ tống của quân cảnh tiếp tục băng qua trạm kiểm soát, thực hiện quyền đi lại vào lãnh thổ Đông Đức. Tình hình lúc đó được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, bởi Chiến tranh Thế giới lần thứ ba sẽ bùng nổ nếu một bên có các động thái tiếp tục leo thang căng thẳng. 
Tuy nhiên, Washington đã ra chỉ thị nhắc nhở lãnh đạo quân đội Mỹ rằng Berlin không phải là một "lợi ích sống còn" đến mức liều lĩnh gây chiến với Moscow. Sau đó, Tổng thống Kenedy chấp thuận mở một kênh liên lạc bí mật để thuyết phục lãnh đạo Liên Xô rút xe tăng về và đảm bảo Mỹ cũng tuân thủ rút quân theo quy định.
Sáng 28/10, các xe tăng Liên Xô rút lui trước và ngay sau đó Mỹ cũng rút quân. Cuộc đối đầu tại trạm kiểm soát Charlie kết thúc.
Kể từ đó, các quan chức ngoại giao phương Tây và nhân viên quân sự được quyền tự do đi lại để đến nhà hát opera ở Đông Berlin trong khi các nhà ngoại giao Liên Xô cũng có quyền tương tự ở Tây Berlin.
(Theo VN Express ngày 23/6/2016)
3. Gợi ý sản phẩm:
Với các câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là:
- Thế nào là “chiến tranh lạnh”?

            Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
-  Nêu những biểu hiện và hậu quả của “chiến tranh lạnh”.

+ Mĩ và các nước đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc

  + Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa buộc phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình.
+ Hậu quả: sự căng thẳng của tình hình thế giới, những chi phí khổng lồ, cực kì tốn kém cho chạy đua vũ trang và chiến tranh xâm lược,...

4. Tìm hiểu thế giới sau “chiến tranh lạnh”
1. Mục tiêu: Nêu được các xu thế của thế giới sau“chiến tranh lạnh”
2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:
- Nêu các xu thế của thế giới sau sau “chiến tranh lạnh”.
- Theo em tại sao Mĩ và Liên xô lại tuyên bố chấm dứt sau “chiến tranh lạnh”?
- Trong hoạt động này GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại ở các cặp đôi sau đó các cặp báo cáo kết quả làm việc trước lớp. 

- Để khai thác kênh hình, GV hướng dẫn HS quan sát các kênh hình trong SGK đó là nguồn thông tin mà HS cần khai thác để HS hiểu sâu sắc hơn nội dung của hoạt động này. Hình ảnh Tổng thống Mi Bu- sơ( cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc – ba – chốp cùng nhau tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh HS biết được sự kiện hai nhà lãnh đạo Liên Xô và Mĩ tuyên chấm dứt chiến tranh lạnh.

Về việc tìm hiểu về nhân vật Tổng thống Mi Bu- sơ( cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc – ba – chốp nếu có điều kiện GV có thể giới thiệu, nếu không GV cho HS tự tìm hiểu ở hoạt động tìm tòi mở rộng.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các cặp đôi để có thể gợi ý học trợ giúp HS khi các em gặp khó khăn. 

3. Gợi ý sản phẩm:
Với các câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là:

- Nêu các xu thế của thế giới sau sau “chiến tranh lạnh”.
Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau:

+ Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.
+ Ba là, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
+ Bốn là, từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái( như ở Liên bang Nam tư cũ, châu Phi và một số nước ở Trung Á….).

- Theo em tại sao Mĩ và Liên xô lại tuyên bố chấm dứt sau “chiến tranh lạnh”?
+ Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài quá tốn kém, làm suy giảm sức mạnh của cả Mĩ và Liên Xô. 

+ Cả Mĩ và Liên Xô đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn từ nhiều phía:

+ Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu… Các nước này đã trở thành những đối thủ cạnh tranh ngay gắt đối với Mĩ, Liên Xô. 

+ Mĩ và Liên Xô thấy rằng muốn vươn lên phát triển cần phải chấm dứt tình trạng đối đầu để tập trung phát triển củng cố vị thế của mình. 

+ Hai nước Liên Xô và Mĩ cần hợp tác với nhau để góp phần giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như xung đột, chiến tranh, môi trường, bệnh dịch...

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: việc phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị Ianta giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ; những biểu hiện của chiến tranh lạnh, nguyên nhân Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh và các xu thế phát triển của thế giới ngày nay
2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS:GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo:

1. Lập bảng thống kê việc phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị Ianta giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ theo yêu cầu sau:

	Khu vực
	Ảnh hưởng của Liên Xô 
	Anh hưởng của Mĩ và các nước phương Tây

	Châu Âu
	 

 

 
	 

	Châu Á
	 

 

 
	 


 

Yêu cầu này nhằm củng cố kiến thức về những quyết định của Hội nghị Ianta. Với việcđiền những nội dung phù hợp vào bảng thống kê trên HS phải dựa vào những kiến thức đã học về việc phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị Ianta giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ để hoàn thành bảng trên.

- Việc hoàn thành bảng theo từngkhu vực : châu Âu, Châu Á …giúp HS củng cố, hệ thống hóa những kiến thức đã học về nội dung này.

2. “Chiến tranh lạnh” có những biểu hiện gì? Tại sao Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
Còn câu hỏi thứ 2 HS phải nêu được những biểu hiện của chiện tranh lạnh và lý giải nguyên nhân tại sao Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

3. Hãy cho biết các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
Câu hỏi này HS phải trình bày được các xu thế phát triển của thế giới ngày nay sau khi Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

3. Gợi ý sản phẩm:
1. Lập bảng thống kê việc phân chia khu vực ảnh hưởng của Hội nghị Ianta giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ theo yêu cầu sau:

 

	Khu vực
	Ảnh hưởng của Liên Xô 
	Anh hưởng của Mĩ và các nước phương Tây

	Châu Âu
	 

Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía Đông châu Âu (Đông Âu)
	 

Vùng Tây nước Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh

	Châu Á
	 

Duy trì nguyên trạng Mông Cổ trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin...
	Các vùng còn lại của châu Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.


    2. “Chiến tranh lạnh” có những biểu hiện gì? Tại sao Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
- Biểu hiện của chiến tranh lạnh:
+ Mĩ và các nước đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc

+  Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa buộc phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình.

- Tại sao Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
+ Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài quá tốn kém, làm suy giảm sức mạnh của cả Mĩ và Liên Xô. 

+ Cả Mĩ và Liên Xô đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn từ nhiều phía:

+ Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu… Các nước này đã trở thành những đối thủ cạnh tranh ngay gắt đối với Mĩ, Liên Xô. 

+ Mĩ và Liên Xô thấy rằng muốn vươn lên phát triển cần phải chấm dứt tình trạng đối đầu để tập trung phát triển củng cố vị thế của mình. 

+ Hai nước Liên Xô và Mĩ cần hợp tác với nhau để góp phần giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như xung đột, chiến tranh, môi trường, bệnh dịch...

3. Hãy cho biết các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
-  Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

- Hai là, sự tan rã của Trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

- Ba là, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

- Bốn là, từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái( như ở Liên bang Nam tư cũ, châu Phi và một số nước ở Trung Á….).

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
1. Mục tiêu: nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về: 

- Tác động của những quyết định của Ianta đã ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

- Xác định được những nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Việt Nam sau “chiến tranh lạnh” chấm dứt.

-  Thời và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của thế giới sau “chiến tranh lạnh”
2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS:

1. Theo em những quyết định của Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

2. Theo em sau “chiến tranh lạnh” chấm dứt nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Việt Nam là gì? 

3. Hãy cho biết thời và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của thế giới sau “chiến tranh lạnh”?

3. Gợi ý sản phẩm: 
1. Theo em những quyết định của Ianta đã ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
   - Toàn bộ những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thoả thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - Trật tự hai cực Ianta.

- Với việc hình thành hai cực Ianta thế giới đã phân chia thành hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa với đối lập nhau về hệ tưởng tưởng, chế độ xã hội, kinh tế, chính sách đối ngoại.

- Cùng với việc hình thành hai cực Ianta đã dẫn đến cuộc “Chiến tranh lạnh” sau chiến tranh thế giới thứ hai giữa Liên Xô và Mĩ đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

- Quan hệ quốc tế từ sau khi hình thành trật tự hai cực Ianta đến khi Liên Xô tan rã đều xoay quanh những vấn đề liên quan đến Trật tự hai cực Ianta.

2. Theo em sau “chiến tranh lạnh” chấm dứt nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Việt Nam là gì? 
- Tăng cường phát triển kinh tế trong nước biến nước ta thành nước công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về mọi mặt nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý và thành tựu khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế.

- Giữ sự ổn định về chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế.

3. Hãy cho biết thời và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của thế giới sau “chiến tranh lạnh”?
- Cơ hội: Việt Nam có thể tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế; tận dụng xu thế toàn cầu hóa để tăng cường hợp tác với các nước; là cơ hội để Việt Nam vươn ra hội nhập với  khu vực và thế giới bên ngoài.

- Thách thức: Nêu không tận dụng cơ hội phát triển sẽ bị tụt hâu; hội nhập sẽ dễ hòa tan, đánh mất bản sắc dân tộc.
4. Tìm hiểu thêm các tư liệu liên quan đến bài học như: Hội nghị Ianta, bức tường Berrlin, vai trò của tổ chức Liên hợp quốc, cuộc “chiến tranh lanh”...

5. Sưu tầm các hình ảnh về Hội nghị Ianta, bức tường Berrlin....

- GV hướng dẫn các em có thể lựa chọn một trong số các nội dung dưới đây để tìm hiểu.

- HS có thể viết báo cáo (đoạn văn hay trình chiếu hay bộ sưu tập ảnh…)

- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử…  

- Đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi…  

 

 

 

 
 

          Trong thiết kế bài học, giáo viên chú trọng đến đơn vị cơ bản của giờ học chính là các hoạt động dạy – học. Mỗi hoạt động dạy học phải đảm nhiệm mục tiêu nhỏ trọn vẹn trong mục tiêu lớn toàn bài, trong một khoảng thời gian do chính giáo viên sắp đặt trước.

          Lưu ý: Mỗi hoạt động phải có tên hoạt động, nó bắt đầu bằng một động từ, và diễn đạt một một dung hoàn chỉnh.           Mỗi hoạt động được dự kiến trong một khoảng thời gian phù hợp. Thời gian hoạt động nhóm, tùy vào mục đích, nội dung hoạt động mà phân phối thời gian. Thường những nội dung cơ bản, các hoạt động tìm hiểu nội dung cơ bản thì được dành nhiều thời gian hơn thời gian cho tìm hiểu các kiến thức không cơ bản.

           Mỗi hoạt động phải xác định rõ dạng tổ chức hoạt động người học là hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm hay hỗn hợp, cùng với những nhiệm vụ đưa ra cụ thể, có yêu cầu hoạt động và tiêu chí đánh giá. Trong hoạt động phải làm rõ hoạt động của thầy – hoạt động của trò và phải xác định được mối tương tác với nhau. Tránh trường hợp thầy hoạt động một đằng, trò thực hiện một nẻo; cũng tránh việc thầy ôm đồm việc trên lớp.
3. Tổ chức các hoạt động học ( BÀI KHÁC)
 

LỚP 9:DẠY NĂM SAU
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	Tên bài
	Hướng dẫn điều chỉnh năm 2011
	Khuyến nghị điều chỉnh năm 2019
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	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
	Mục II.2. Tiến trình xây dựng CNXH (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX): hướng dẫn HS đọc thêm.
	Mục I. Liên Xô: chỉ nên nêu những thành tựu chính; Mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: cũng nên tinh giản cho gọn, đi vào những sự kiện chính.
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	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
	Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: chỉ cần hiểu biết hệ quả.
	Mục I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết: chọn vấn đề theo hướng tinh giản, không sa vào kể lể dài dòng.
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	Bài 4. Các nước châu Á
	Mục II.2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959) và mục II.3. Đất nước trong thời kì biến động (1959 – 1978): không dạy.
	Mục I. Tình hình chung: nên dạy kĩ vì nó cung cấp bức tranh chung về châu Á sau Chến tranh thế giới thứ hai; Mục II.4. Công cuộc cải cách – mở của (từ năm 1978 đến nay): cụm từ “đến nay” hiểu là năm 2000 vì SGK chỉ viết đến năm 2000, lược bớt số liệu vụn vặt, khó nhớ.

	4
	Bài 5. Các nước Đông Nam Á
	Nội dung (trang 24) “quan hệ giũa nhóm nước ASEAN và Đông Dương”: hướng dẫn HS đọc thêm.  
	Mục I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945, mục II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN và mục III. Từ “ASEAN - 6” đến “ASEAN - 10”: tập trung vào sự kiện chính, ý chính, có thể dưới dạng lập niên biểu.
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	Bài 6. Các nước châu Phi
	 
	Tập trung vào mục I. Tình hình chung, còn mục II. Cộng hòa Nam Phi: chỉ giới thiệu sự kiện chính về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc và nhân vật lịch sử Nenxơn Manđêla, không đi quá chi tiết. 

	6
	Bài 7. Các nước Mĩ Latinh
	 
	Tập trung giới thiệu mục I. Những nét chung, nhưng cố gắng giảm bớt số liệu về xây dựng đất nước; Mục II. Cuba – Hòn đảo anh hùng: không nên đi vào diễn biến quá chi tiết, có thể hướng dẫn cho HS lập niên biểu sự kiện chính.

	7
	Bài 8. Nước Mĩ
	Mục II. Sự phát triển về KHKT của sau chiến tranh: Lồng ghép với nội dung ở bài 12.
	Tập trung vào mục I. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Tuy nhiên, giảm bớt số liệu chi tiết, nêu những ý chính.

	8
	Bài 9. Nhật Bản
	Mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh: không dạy
	Những số liệu về suy thoái kinh tế (trang 39) nên tinh giản.

	9
	Bài 10. Các nước Tây Âu
	 
	Mục I. Tình hình chung: nên tinh giản kiến thức và sắp xếp theo vấn đề.

	10
	Bài14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
	 
	Mục I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp: nên lược bớt số liệu phần chữ nhỏ. Tập trung vào mục II (Chính sách…) , đặc biệt là mục III. Xã hội VN phân hóa.

	11
	Bài 17. Cách mạng VN trước khi Đảng CS ra đời
	Mục III. Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930): không dạy.
	Mục II. Tân Việt Cách mạng đảng: lược bớt chi tiết. Tập trung vào mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929.

	12
	Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	Câu hỏi 2. Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng VN phát triển từ năm 1930 về sau: không yêu cầu HS trả lời. 
	 

	13
	Bài 19. Phong trào CM trong những năm 1930 -1935
	Mục III. Lực lượng CM được phục hồi: không dạy; Câu hỏi 1 và 2 ở cuối bài: không yêu cầu HS trả lời.
	Mục II. Phong trào CM 1930 -1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh: nên tinh giản về diễn biến của phong trào và diễn biến sự khủng bố.

	14
	Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936- 1939
	Mục II. Mặt trận dân chủ Đông Dương: chỉ cần nắm được mục tiêu, hình thức đấu tranh trong thời kì này.
	Mục I. Tình hình thế giới và trong nước: không sa vào diễn giải dài dòng; Tập trung vào mục III. Ý nghĩa của phong trào.

	15
	Bài 21. VN trong những năm 1939 - 1945
	Mục II.3. Binh biến Đô Lương: không dạy; Câu hỏi cuối mục 3.Hai cuộc khởi nghĩa…như thế nào? Không yêu cầu HS trả lời.
	Mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương: không đi vào quá chi tiết, nhất là nội dung Hiệp ước Pháp – Nhật.

	16
	Bài 22. Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
	 
	Mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời: không đi vào quá chi tiết, cốt lõi của mục này là sự thành lập Mặt trận.
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	Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH
	 
	Mục II và mục III khi trình bày diễn biến nhưng tập trung vào các mốc chính.

	18
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
	Mục II. Bước đầu xây dựng chế độ mới: chỉ cần HS hiểu biết được sự kiện ngày 6/1/1946 và ý nghĩa của sự kiệnnày.
	 

	19
	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)
	Mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài: không dạy.
	Mục I.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta: cố gắng tinh giản kiến thức; Mục II. Cuộc kháng chiến ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16: cũng không nên đi vào chi tiết; Mục IV. Chiến dịch thu – đông năm 1947: không trình bày chi tiết diễn biến của chiến dịch; Câu hỏi không yêu cầu HS trình bày diễn biến của chiến dịch.

	20
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)
	Mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường: hướng dẫn HS đọc thêm.
	Mục I. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950: tinh giản trình diễn biến; Mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt: có thể hướng dẫn HS lập niên biểu về sự kiện chính.

	21
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954)
	Mục III. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954): hướng dẫn HS đọc thêm về hoàn cảnh, diễn biến Hội nghị Giơnevơ, chỉ cần biết được nội dung,ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.
	Mục II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954: nên tinh giản theo cách giúp HS lập niên biểu sự kiên chính. 
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	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)
	Mục II.2. Khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh và mục II.3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1958 – 1960): không dạy
	Mục IV.2.Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965): lược gọn nội dung này, giảm bớt những con số, số liệu; Mục V.2. Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ: cũng nên tinh giản theo hướng lập niên biểu sự kiện.
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	Bài 29. Cả nước trực chiến đấu chống Mĩ (1965 – 1973)
	Mục I.3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968): hướng dẫn HS đọc thêm; Mục V. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam: không dạy về hoàn cảnh, diễn biến của Hội nghị Pari, chỉ giúp HS hiểu biết về nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973. 
	Mục I.2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ: giảm bớt số liệu. con số cụ thể; Mục II.2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất: cũng nên lược bớt số liệu, con số quá chi tiết; Mục III.2. Chiến đấu chống chiến chiến lược “VN hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa Chiến tranh”, Mục IV.2 Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại… cũng nên lập niên biểu sự kiện chính để tinh giản. Câu hỏi 1 cuối mục “Hiệp định Pari…trong hoàn cảnh nào?” không yêu cầu HS trả lời.  
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	Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 1975)
	Mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam: không dạy; Mục II. Đấu tranh chống “bình định – lấn chiếm”,tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam: chỉ cần HS hiểu biết về Hội nghị 21 và sự kiện chiến thắng Phước Long.
	Đầu tư thời lượng cho mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam… và mục IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi…

	25
	Bài 31. VN trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975 
	Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- văn hóa ở hai miền đất nước: không dạy
	 

	26
	Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1976 -1985)
	Cả bài: không dạy
	 

	27
	Bài 33. VN trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986- đến năm 2000)
	Mục II. VN trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000): chỉ cần biết những thành tựu tiêu biểu.
	Tập trung vào mục I. Đường lối đổi mới của Đảng.


 

LỚP 9
Bài 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

Mục I. Liên Xô: Tập trung nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong khôi phục và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh vừa bước ra khỏi chiến tranh. Mục II.2. “Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)” hướng dẫn các em đọc thêm như hướng dẫn từ năm 2011. Mục III. “Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa” cũng nên tinh giản cho gọn khi dạy, chỉ cần nêu Liên Xô và các nước Đông Âu có quan hệ hợp tác khá toàn diện và nêu hai sự kiện: Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế và Tổ chức Hiệp ước Vacsava.

Bài 2. “LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX”

Mục I. “Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết” là nội dung dạy trên lớp nhưng cũng nên chọn vấn đề theo hướng tinh giản, tránh sa vào kể lể dài dòng, chỉ cần làm rõ: Vì sao Goocbachốp phải tiến hành cải tổ? Những hạn chế, thiếu xót của đường lối và tiến trình cải tổ,…; Hậu quả của những sai lầm trong đường lối cải tổ. Mục II. “Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu” như hướng dẫn năm 2011 chỉ cần nêu hệ quả, không đi vào diễn biến dài dòng.

Bài 4. CÁC NƯỚC CHÂU Á

Mục I. “Tình hình chung” là mục nên dạy kĩ vì nó cung cấp bức tranh chung về tình hình châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với 3 vấn đề: Phong trào giải phóng dân tộc phát triển và lần lượt giành thắng lợi; Những khó khăn của nhiều nước sau khi giành độc lập (không ổn định, tranh chấp biên giới, lãnh thổ); Một số nước có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Mục II.2. “Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959)” và mục II.3. “Đát nước thời kì biến động (1959 – 1978)” hướng dẫn năm 2011 không dạy. Mục II.4. “Công cuộc cải cách – mở của (từ năm 1978 đến nay)” nhưng sách giáo khoa chỉ viết đến năm 2000 nên số liệu cũng dừng tại thời điểm đó. Ở nội dung này chỉ cần làm rõ mấy ý: Thời điểm bắt đầu và đường lối cải cách; Thành tựu về kinh tế - xã hội đạt được (lược bớt số liệu); Thành tựu đối ngoại.

Bài 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Đây là bài quan trọng liên quan mật thiết với Việt Nam và tình hình hiện nay. Tuy nhiên, theo hướng dẫn năm 2011 thì lược bỏ nội dung “quan hệ giữa hai nhóm nước ASEAN và Đông Dương” trang 24. Những mục khác giáo viên dạy, nhưng cố gắng tập trung vào những sự kiện, ý chính, tránh rườm rà. Ví dụ: Mục III. “Từ ASEAN – 6 phát triển thành ASEAN -10” chỉ cần làm rõ hai ý: Sự mở rộng thành viên, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác kinh tế song song với xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định.

Bài 6. CÁC NƯỚC CHÂU PHI

Bài này tập trung vào mục I. “Tình hình chung” vì mục này cung cấp bức tranh chung về châu Phi, bởi học sinh không có điều kiện học tất cả các nước. Còn mục II. “Cộng hòa Nam Phi” chỉ giới thiệu một nước có tính điển hình, nên chỉ giới thiệu sự kiện chính về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc và nhân vật Nenxơn Manđêla, không nên đi vào quá chi tiết mà học sinh khó nhớ.

Bài 7. CÁC NƯỚC MĨ LATINH

Tương tự như bài về các nước châu Phi, bài này cũng tập trung giới thiệu “Những nét chung” của khu vực Mĩ Latinh, vì nó cung cấp cho học sinh một bức tranh chung về Mĩ Latinh. Tuy nhiên, nội dung xây dựng đất nước nên giảm bớt số liệu. Mục II. “Cuba Hòn đảo anh hùng” giáo viên không nên đi vào diễn biến quá chi tiết, có thể hướng dẫn học sinh lập niên biểu những sự kiện chính trên lớp.   

Bài 8. NƯỚC MĨ

Mục II. “Sự phát triển về khoa học – kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh” theo hướng dẫn năm 2011 lồng ghép vào bài 12. Giáo viên tập trung nhiều vào mục I. “Tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai” .  

Bài 9. NHẬT BẢN

Chính sách đối nội trong mục III theo hướng dẫn năm 2011không dạy. Những số liệu về sự suy thoái kinh tế Nhật Bản (trang 39) nên tinh giản vì học sinh cũng không thể nhớ được. Chính sách đối nội trong mục III theo hướng dẫn năm 2011 không dạy.

Bài 10. CÁC NƯỚC TÂY ÂU

Mục I. “Tình hình chung” cung cấp một bức tranh chung về các nước châu Âu sau chiến tranh, cho nên việc dạy nội dung này là cần thiết, tuy nhiên, cũng cần lựa chọn kiến thức cho gọn và sắp xếp theo vấn đề: Vì sao các nước Tây Âu tham gia kế hoạch Macsan và điều kiện để họ tham gia kế hoạch này? Nội dung của kế hoạch này; chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu; sự ra đời của hai nước Đức (cần tinh giản gọn hơn).

Bài 14. VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

Mục I. “Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp” khi dạy nên lược bớt số liệu, con số phần chữ nhỏ, làm rõ một số ý chính, tập trung vào mục II, đặc biệt là mục III bởi nội dung mục này nói về sự phân hóa các giai cấp, sự ra đời và lớn mạnh của những giai cấp mới – cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ của Việt Nam sau này.

Bài 17. CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

Mục II. “Tân Việt cách mạng Đảng (7- 1928)” lược bớt những chi tiết, chỉ cần cho học sinh biết vào tháng 7 – 1928 Tân Việt Cách mạng đảng ra đời, sau đó phân hóa, hoàn cảnh của sự phân hóa, một bộ phận chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mục III. “Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy. Tập trung vào mục IV. “Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929” vì đây là nội dung quan trọng nói về  xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam và tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Câu hỏi 2.” Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.” Hướng dẫn năm 2011 không yêu cầu học sinh trả lời.

Bài 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935

Mục II. “Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh”, giáo viên nên tinh giản về diễn biến của phong trào và diễn biến sự khủng bố của thực dân Pháp, chỉ đi vào những ý chính để học sinh có thể lĩnh hội được cái “cốt” của bài. Mục II. “Lực lượng cách mạng được phục hồi” theo hướng dẫn của năm 2011 không dạy. Hai câu hỏi cuối bài theo hướng dẫn năm 2011 không yêu cầu học sinh trả lời.

Bài 20. CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939

Mục II. “Mặt trận Dân chủ Đông Dương…” theo hướng dẫn năm 2011, giáo viên cung cấp cho học sinh mục tiêu (nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít bảo vệ hòa bình thế giới), các hình thức đấu tranh thời kì này, tức là chỉ kể tên các hình thức đấu tranh không đi vào trình bày chi tiết diễn biến của phong trào. Ở mục I. cố gắng trình bày được những ý chính, không sa vào diễn giải dài dòng. Tập trung vào nội dung ý nghĩa của phong trào.

Bài 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945

Mục I. “Tình hình thế giới và Đông Dương” không đi vào quá chi tiết, nhất là nội dung Hiệp ước Pháp – Nhật. Mục II.3. “Binh biến Đô Lương” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy, có lẽ giáo viên chỉ nhắc tên sự kiện này cho học sinh biết. Câu hỏi cuối mục 3 “Hai cuộc khởi nghĩa… như thế nào” không yêu cầu học sinh trả lời  theo hướng dẫn của năm 2011.

Bài 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Ở mục I. “Mặt trận Việt Minh ra đời (19- 5 – 1941)” nội dung nhiều, vì vậy tập trung nêu ngắn gọn mấy ý: Bối cảnh triệu tập Hội nghị lần thứ 8 (nội dung của Hội nghị nêu điểm chủ yếu, không nên đi vào quá chi tiết) cũng là bối cảnh thành lập Mặt trận Việt Minh, sự thành lập Mặt trận, lực lượng vũ trang (kể tên), xây dựng lực lượng chính trị ở cả nông thôn và thành thị. Cốt lõi của mục này là sự thành lập Mặt trận.

Bài 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Mục II và mục III, giáo viên có thể trình bày diễn biến như trong SGK nhưng cuối cùng cần chốt lại: Ngày 19 -8 giành chính quyền ở Hà Nội, ngày 23 – 8 giành chính quyền ở Huế, ngày 25 – 8 ở Sài Gòn, từ 14- 8 đến 28 – 8 cuộc Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước, ngày 2- 9- 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

Bài 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)

Mục II. “Bước đầu xây dựng chế độ mới” không đi vào trình bày chi tiết mục này mà chỉ cần học sinh biết và hiểu được sự kiện ngày 6- 1- 1946 cũng như ý nghĩa của sự kiện này. Đây cũng là hướng dẫn của năm 2011.

Bài 25. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 1950)

Ở mục I.2. “Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta” giáo viên cố gắng tinh giản, chỉ cần nêu đường lối kháng chiến của ta là toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Mục II. “Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16” cũng nên trình bày ngắn gọn không nên đi vào chi tiết mà học sinh không  nhớ được. Mục III. “Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy. Mục IV. “Chiến dịch thu – đông năm 1947” không trình bày chi tiết diễn biến của chiến dịch này, bởi học sinh sẽ không thể nào nhớ được và cũng không cần thiết. Ở mục này chỉ cần các em ghi nhớ: Âm mưu của Pháp, chủ trương của ta mở chiến dịch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Cho nên câu hỏi cũng không yêu cầu các em trả lời (tức là không yêu cầu các em trình bày diễn biến).

Bài 26. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953)

Mục I. “Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” giáo viên tinh giản khi trình bày diễn biến, vì học sinh cũng không thể nhớ được chi tiết diễn biến này. Giáo viên chỉ cần trình bày những ý cơ bản: Thuận lợi của ta và âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông Dương, âm mưu của Pháp – Mĩ ở biên giới phía bắc, chủ trương của ta  mở chiến dịch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Mục IV. “Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt” nên trình bày ngắn gọn, có thể dưới hình thức hướng dẫn học sinh lập biểu bảng về sự kiện để tránh rườm rà khó nhớ. Mục V. “Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường”  giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thêm theo hướng dẫn của năm 2011.

Bài 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)

Ở mục II. “Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954” nên tinh giản, giáo viên có thể giúp học sinh lập biểu bảng sự kiện chính để thực hiện điều này. Mục III. “”Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954) theo hướng dẫn của năm 2011, giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thêm về hoàn cảnh , diễn biến hội nghị, trên lớp giáo viên dạy cho các em biết và hiểu được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.

Bài 28. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

Mục II.2. “Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh” và mục II.3. “Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1958- 1960” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy. Mục IV.2. “Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)”, giáo viên cố gắng lược gọn nội dung này, nêu những ý chính, bỏ bớt con số, vì học sinh không thể nhớ được. Mục V.2. “Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ” cũng nên tinh giản bằng cách lập biểu bảng về sự kiện chính.

Bài 29. CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1965 – 1973)

Mục I.2. “Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ” nên đi vào những ý chính, giảm bớt những con số cụ thể (như bao nhiêu máy bay, xe bọc thép, quân số,…) vì học sinh không thể nhớ được. Mục I.3. “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968)” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy. Mục II. 2. “Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất” cũng nên lược bớt những con số, số liệu, cố gắng nêu những ý chính. Mục III. 2. “Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh” có nhiều sự kiện, giáo viên nên lập biểu bảng hoặc hướng dẫn các em làm việc này để vừa gọn vừa dễ nhớ. Mục IV.2. “Miền Bắc vừa chiến đấu…” cũng hướng dẫn học sinh lập biểu bảng sự kiện để vừa tinh giản vừa dễ nhớ. Mục V. “Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam”, giáo viên không dạy hoàn cảnh, diễn biến của Hội nghị, chỉ dạy nội dung và ý nghĩa của Hiệp định như hướng dẫn năm 2011. Vì vậy, câu hỏi 1 cuối mục “Hiệp định Pari… trong hoàn cảnh nào?” không yêu cầu học sinh trả lời.

Bài 30. HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)

Mục I. “Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy. Mục II. “Đấu tranh chống địch “bình định – lấn chiếm”, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam” theo hướng dẫn chỉ dạy về Hội nghị lần thứ 21 và sự kiện chiến thắng Phước Long, các nội dung khác trong mục này lược bỏ. Đầu tư thời lượng cho mục III và mục IV bởi đây là nội dung quan trọng mà học sinh cần khắc sâu.

Bài 31. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975

Mục II. “Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước” theo hướng dẫn năm 2011 không dạy.

Bài 32. XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 – 1985) theo hướng dẫn năm 2011 không dạy.

Bài 33. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

Tập trung dạy mục I. “Đường lối đổi mới của Đảng” vì đây là sự kiện đánh dấu sự thay đổi của đất nước, tiền đề của sự phát triển đất nước hiện nay. Cần làm rõ hai vấn đề: Vì sao Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới? Đại hội nào đánh dấu đề ra đường lối đổi mới? Nội dung đường lối đổi mới. Còn mục II. “Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)” theo hướng dẫn năm 2011 giáo viên chọn lọc và chỉ nêu những thành tựu tiêu biểu về kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, giáo dục,… Có thể không nên trình bày thành tựu theo tiến trình các đại hội mà trình bày tổng quát, không trình bày hạn chế.

MỘT VÀI LƯU Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ CHUNG
- Những nội dung về diễn biến (như diễn biến phong trào đấu tranh, diễn biến về cuộc khởi nghĩa, về phong trào cách mạng,về phong trào kháng chiến, về diễn biến của chiến tranh, về các cuộc xâm lược hay mở rộng xâm lược,…) hay mô tả các sự kiện, bối cảnh, trình bày tình hình,… giáo viên nên giản lược, chọn những ý chính, tránh sa vào rườm rà, quá chi tiết mà học sinh không thể nhớ được.

- Cố gắng khắc sâu cho học sinh những dòng chính của lịch sử, những sự kiện tiêu biểu , bước ngoặt, những nhân vật lịch sử tiêu biểu tạo nên những dấu ấn lịch sử.

- Những nội dung đã yêu cầu không dạy theo hướng dẫn năm 2011 không ra câu hởi thi, kiểm tra. Những nội dung cho học sinh đọc thêm cũng không ra câu hỏi thi hoặc kiểm tra. Hạn chế những câu hỏi yêu cầu học sinh trình bày về diễn biến, tiến trình của sự kiện.  
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